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A. PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI (VẬT LÍ)
I.Trắc nghiệm
Câu 1. Đơn vị thường dùng để đo khối lượng riêng của 1 chất?
A. kg			B. kg/m3		C. m3		D. g/cm2
Câu 2. Trường hợp nào sau đây áp suất của người tác dụng lên mặt sàn là lớn nhất 
A. Đi giày cao gót và đứng cả hai chân                B . Đi giày đế bằng và đứng cả hai chân
C. Đi giày cao gót và đứng co một chân               D. Đi giày đế bằng và đứng co một chân
Câu 3. Phát biểu nào sau đây về khối lượng riêng là đúng?
A. Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.
B. Nói khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 có nghĩa là 1 cm3 sắt có khối lượng 7800 kg.
C. Công thức tính khối lượng riêng là D = m.V.
D. Khối lượng riêng bằng trọng lượng riêng.
Câu 4. Muốn đo khối lượng riêng của một vật rắn không thấm nước ta cần dùng những dụng cụ gì?
	A. Chỉ cần dùng một cái cân.	B. Chỉ cần dùng một cái lực kế.
	C. Chỉ cần dùng một cái bình chia độ.	D. Cần dùng một cái cân và một cái bình chia độ.
Câu 5. Khi nói về áp suất chất lỏng, câu kết luận nào dưới đây không đúng?
	A. Áp suất chất lỏng tác dụng lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong lòng nó.
	B. Vật nhúng càng sâu trong chất lỏng thì áp suất do chất lỏng tác dụng lên vật càng lớn.
	C. Đơn vị đo áp suất chất lỏng là N/m3.
	D. Đơn vị đo áp suất chất lỏng là Pa.
Câu 6. Một khối hình hộp chữ nhật có thể tích 60 cm3, khối lượng 48 g. Khối lượng riêng của vật liệu làm khối hình hộp là:
	A. 0,8 g/cm3.         B. 0,48 g/cm3.        C. 0,6 g/cm3.      D. 2,88 g/cm3.
Câu 7. Áp lực là:
A. Lực ép có phương tạo với mặt bị ép một góc bất kì.
B. Lực ép có phương song song với mặt bị ép.
C. Lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
D. Lực ép có phương trùng với mặt bị ép.
Câu 8. Đơn vị đo áp suất là
A. N		B. N/m3 		C. kg/m3		D. N/m2
Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hướng của lực đẩy Ac-si-mét ?
A. Hướng thẳng đứng xuống dưới.			B. Hướng thẳng đứng lên trên.
C. Theo hướng xiên.					D. Theo mọi hướng.
Câu 10: Đơn vị của áp suất là
A. Pascal			B. Newton			C. Tesla		D. Ampe
Câu 11: Khi đóng đinh vào tường ta thường đóng mũi đinh vào tường mà không đóng mũ (tai) đinh vào? Tại sao vậy?
A. Đóng mũi đinh vào tường để tăng áp lực tác dụng nên đinh dễ vào hơn.
B. Mũi đinh có diện tích nhỏ nên với cùng áp lực thì có thể gây ra áp suất lớn nên đinh dễ vào hơn.
C. Mũ đinh có diện tích lớn nên áp lực nhỏ vì vậy đinh khó vào hơn.
D. Đóng mũi đinh vào tường là do thói quen còn đóng đầu nào cũng được.
Câu 12: Cho biết 2 m3 sắt có khối lượng là 15600 kg. Tính khối lượng riêng của sắt?
A. 2700 kg/m3.	          B.7800 kg/m3.             C. 9800 kg/m3.       D. 17600 kg/m3.
Câu 13: Đo khối lượng riêng của chất lỏng cần:
A. Bình chia độ.	B. Cân.
C.  Lực ké.	D. Bình chia dô và cân.
Câu 14: Một quả cằu bàng sắt treo vào 1 lực ké ở ngoài không khí lực kế chi 2 N. Nhúng chìm quả cầu vào nước thi lực kế chi 1,6 N. Lực đẩy Archimedes có độ lớn là:
A. 1,7 N.	B. 1,2 N.	c. 2,9 N.	D. 0,4 N.
Câu 15: Ba quà cầu có cùng thề tích, quả cầu 1 làm bằng nhôm, quả cầu 2 làm bằng đồng, quả cầu 3 làm bằng sắt. Nhúng chìm cả 3 quà cầu vào trong nước. Lực đấy Archimedes tác dụng lên quả cầu nào lớn nhất?
A. Quả cầu bằng nhôm
B. Quả cầu bằng đồng
C. Quả cầu bằng sắt
D. Lưc đẳv Archimedes tác dung lên 3 quả cầu như nhau
II. Tự luân
Câu 1.  Một hộp sữa có khối lượng riêng 1600 kg/m3, và có thể tích 500 cm3. Hãy tính khối lượng của sữa trong hộp.
Câu 2. Hai thỏi chì có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng vào nước, một thỏi được nhúng vào dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Archimedes nhỏ hơn? Vì sao? (Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3, trọng lượng riêng của dầu là 8000 N/m3)
Câu 3. 
a) Áp suất là gì? Công thức tính áp suất? Giải thích tên và đơn vị đo của các đại lượng có trong công thức?
b) Một ô tô có trọng lượng 50 000 N đỗ trên mặt đường nằm ngang, diện tích tiếp xúc của các bánh xe với mặt đường nằm ngang là 500 cm2. Tính áp suất của ô tô tác dụng lên mặt đường nằm ngang?
Câu  4.  Một vật  móc vào một lực kế. khi treo vật ngoài không khí thì lực kế chỉ 2,2N. Khi  nhúng  chìm vật vào trong nước lực kế chỉ 1,9 N. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Bỏ qua lực đẩy Ác-si-mét của không khí. Tính thể tích của vật?

B. PHẦN CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT (HÓA HỌC)
I.TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Dụng cụ như hình vẽ dưới đây có tên là gì?
[image: ]
A. Ống nghiệm.	B. Cốc thủy tinh.	C. Ống đong.	D. Bình tam giác.
Câu 2. Sulfuric acid (H2SO4) được xếp vào nhóm hóa chất
[image: ]
A. Dễ cháy.	B. Nguy hiểm.	C. Khó cháy.	D. An toàn.
Câu 3. Công dụng của bình thủy tinh có nút nhám là
A. đo khối lượng.	B. đo thể tích.	C. bảo quản hóa chất. 	D. đun nóng.
Câu 4. Công dụng của đèn cồn là
A. chứa hóa chất thí nghiệm.	B. cố định ống nghiệm.
C. đun nóng hóa chất.		D. bảo quản hóa chất.
Câu 5. Trong các quá trình sau, quá trình nào xảy ra biến đổi vật lí?
A. Đường cháy thành than.	B. Cơm để lâu bị ôi thiu.
C. Sữa chua lên men.		D. Nước hóa rắn ở 0oC.
Câu 6. Hiện tượng hoá học khác với biến đổi vật lí là
A. chỉ biến đổi về trạng thái.	B. có sinh ra chất mới.
C. biến đổi về hình dạng.		D. khối lượng thay đổi.
Câu 7. Hiện tượng nào là hiện tượng hoá học trong các hiện tượng thiên nhiên sau đây?
A. Sáng sớm, khi mặt trời mọc sương mù tan dần.
B. Hơi nước trong các đám mây ngưng tụ và rơi xuống tạo ra mưa.
C. Nạn cháy rừng tạo khói đen dày đặc gây ô nhiễm môi trường.
D. Khi mưa giông thường có sấm sét.
Câu 8. Phản ứng hóa học là
A. quá trình kết hợp các đơn chất thành hợp chất.
B. quá trình biến đổi chất này thành chất khác.
C. sự trao đổi của 2 hay nhiều chất ban đầu để tạo chất mới.
D. là quá trình phân hủy chất ban đầu thành nhiều chất.
Câu 9. Sản phẩm của phản ứng: natri (sodium) + oxygen → sodium oxide là
A. natri (sodium).		B. oxygen.
C. sodium oxide.		D. natri (sodium) và oxygen.
Câu 10. Chất phản ứng của phản ứng: nhôm (aluminium) + chlorine → aluminium chloride là
A. nhôm (aluminium).		B. aluminium chloride.
C. chlorine.		D. nhôm (aluminium) và chlorine.
Câu 11. Cho phản ứng: iron (II) hydroxide + oxygen + nước → iron (III) hydroxide. Số chất phản ứng trong phản ứng trên là
A. 3.	B. 2.	C. 1.	D. 4.
Câu 12. Trong phản ứng hoá học, yếu tố nào sau đây không thay đổi?
A. Số phân tử nước và sau phản ứng. 
B. Liên kết giữa các nguyên tử trước và sau phản ứng. 
C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng. 
D. Trạng thái chất trước và sau phản ứng. 
Câu 13. Những loại phản ứng nào sau đây cần phải cung cấp năng lượng trong quá trình phản ứng?
A. Phản ứng đốt cháy cồn.		B. Phản ứng quang hợp.
C. Phản ứng đốt cháy xăng. 	D. Phản ứng đốt cháy que diêm.
Câu 14.Cho các phát biểu dưới đây:
[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30](1) Quá trình cho vôi sống (CaO) vào nước tạo thành nước vôi trong (Ca(OH)2) là sự biến đổi vật lí.
(2) Khi đốt, nến (paraffin) nóng chảy thành paraffin lỏng, rồi chuyển thành hơi. Hơi paraffin cháy thành khí carbon dioxide và hơi nước. Các quá trình diễn ra ở trên đều có sự biến đổi hoá học.
[bookmark: bookmark31](3) Giũa thanh sắt thu được mạt sắt là sự biến đổi vật lí.
[bookmark: bookmark32](4) Trứng gà (vịt) để lâu ngày bị ung là sự biến đổi hoá học.
[bookmark: bookmark33](5) Quá trình chuyển hoá lipid (chất béo) trong cơ thế người thành glycerol và acid béo là sự biến đổi vật lí.
Các phát biếu đúng là:
A. (3) và (4).	B. (4) và (5).	C. (2) và (4).	D. (1), (2) và (3).
Câu 15. Cho khí oxygen tác dụng với khí hydrogen, sau phản ứng thu được nước (H2O). Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có


A. 		B. 	


C. 		D. 
Câu 16. Đốt cháy một mẩu nhôm (aluminium) trong khí oxygen thì nhôm (aluminium) tác dụng với khí oxygen tạo thành aluminium oxide (Al2O3). Phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của nhôm (aluminium) với khí oxygen là


A. 2Al + 3O2  Al2O3	B. 4Al + 3O2 2Al2O3 


C. 4Al + 6O 2Al2O3	D. 2Al2 + 3O2 2Al2O3
Câu 17. Số Avogađro có giá trị là
A. 6,022.1022.	B. 6,022.1023.	C. 6,022.1024.	D. 6,022.1025.
Câu 18. Trong 2 mol CO2 có bao nhiêu phân tử?
A. 6,022.1023.	B. 9,033.1023.	C. 12,044.1023.	D. 18,055.1023.
Câu 19. Có bao nhiêu mol phân tử oxygen có trong 1,5055.1024 phân tử oxygen?
A. 2 mol.	B. 3 mol.	C. 2,5 mol.	D. 3,5 mol.
Câu 20. Ở đkc, 1 mol của bất kì chất khí nào đều chiếm một thể tích là
A. 27,49 lít.	B. 24,79 lít.	C. 24,2 lít.	D. 24,79 lít.

II.TỰ LUẬN
Câu 1. Cho 2,4 gam Mg phản ứng hoàn toàn với 7,3 gam hydrochloric acid HCl tạo ra 9,5 gam muối và giải phóng khí hydrogen. 
(a) Lập phương trình hóa học.
(b) Tính tỉ lệ số nguyên tử magnesium và số phân tử hydrogen. 
(c) Tính khối lượng khí hydrogen tạo thành.
Câu 2. Cho các sơ đồ phản ứng sau:

(a) Na + O2 Na2O

(b) Al + O2 Al2O3

(c) Fe + Cl2 FeCl3

(d) P2O5 + H2O H3PO4

(e) Fe(OH)3  Fe2O3 + H2O

(f) KClO3 KCl + O2
Hãy lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng.
Câu 3. Nung 5 tấn đá vôi (CaCO3) thu được 2,8 tấn vôi sống (CaO) và khí carbonic (CO2).
(a) Viết phương trình chữ của phản ứng xảy ra.
(b) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.
(c) Tính khối lượng khí carbonic thoát ra.
Câu 4. Trong các quá trình dưới đây, quá trình nào có sự biến đổi vật lí, quá trình nào có sự biến đổi hóa học?
(1) Hòa tan muối ăn vào cốc nước.
(2) Châm lửa vào bấc đèn cồn, bấc đèn cồn cháy.
(3) Cô cạn nước muối thu được muối khan.
(4) Đốt cháy gas để đun nấu.
(5) Đốt cháy nến.
(6) Kết tinh nước biển để thu được muối ăn.
Câu 5. SO2 được sử dụng để bảo quản hoa quả sấy khô, làm hạn chế xuất hiện những vết màu nâu trên vỏ của rau quả tươi. Biết rằng 0,1 gam SO2 ta có thể bảo quản được 1 kg trái vải sấy khô. Nếu ta sử dụng 6,2 lít SO2 (đkc) thì ta có thể bảo quản được bao nhiêu kg trái vải sấy khô?


C. PHẦN VẬT SỐNG (SINH HỌC)
Phần 1: Trắc nghiệm: 
Câu 1. Thanh quản là một bộ phận của
	A. Hệ hô hấp
	B. Hệ tiêu hóa

	C. Hệ bài tiết		
	D. Hệ sinh dục


Câu 2. Hệ cơ quan nào có vai trò lọc các chất thải có hại cho cơ thể từ máu và thải ra môi trường?
	A. Hệ hô hấp
	B. Hệ tiêu hóa

	C. Hệ bài tiết		
	D. Hệ tuần hoàn


Câu 3: Khi mất khả năng dung nạp chất dinh dưỡng, cơ thể chúng ta sẽ trở nên kiệt quệ, đồng thời khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ví dụ trên phản ánh điều gì?
A. Các hệ cơ quan trong cơ thể có mối liên hệ mật thiết với nhau
B. Dinh dưỡng là thành phần thiết yếu của cơ và xương
C. Hệ thần kinh và hệ vận động đã bị hủy hoại hoàn toàn do thiếu dinh dưỡng
D. Dinh dưỡng là thành phần không thiết yếu của cơ và xương
Câu 4.  Chất nào trong xương có vai trò làm xương bền chắc?
	A. Chất hữu cơ.
	B. Chất khoáng.

	C. Chất vitamin.
	D. Chất hóa học.


Câu 5.  Xương sườn thuộc phần nào của bộ xương?
	A. Xương đầu.
	B. Xương chi.

	C. Xương thân.
	D. Xương bụng.


Câu 6: Để chống vẹo cột sống, cần phải làm gì? 
A. Khi ngồi phải ngay ngắn, không nghiêng vẹo     B. Mang vác về một bên liên tục
C. Mang vác quá sức chịu đựng                              D. Cả ba đáp án trên
Câu 7: Khi sơ cứu cho người bị gãy xương cần chú ý
A. Không được nắn bóp bừa bãi, dùng nẹp bang cố định chỗ gãy.
B. Chườm nước đá lạnh cho đỡ đau
C. Rửa sạch vết thương, rồi bang buộc chặt chỗ gãy
D. Tất cả các đáp án trên
Câu 8: Chất khoáng có chức năng
A. làm cho xương có tính mền dẻo
B. làm cho xương bền chắc
C. làm cho xương tăng trưởng
D. Làm cho xương to ra
Câu 9: Chất nhày trong dịch vị có tác dụng gì?
A. Bảo vệ dạ dày khỏi sự xâm lấn của virus gây hại.
B. Dự trữ nước cho hoạt động co bóp của dạ dày
C. Chứa một số enzyme giúp tăng hiệu quả tiêu hoá thức ăn
D. Bao phủ bề mặt niêm mạc, giúp ngăn cách các tế bào niêm mạc với pepsin và HCl.
Câu 10: Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về cơ quan nào?
A. Ruột thừa                 B. Ruột già                C. Ruột non                  D. Dạ dày
Câu 11: Ở người, dịch tiêu hoá từ tuyến tuỵ sẽ đổ vào bộ phận nào?
A. Thực quản             B. Ruột già                    C. Dạ dày           D. Ruột non
Câu 12: Loại dịch nào đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình tiêu hoá thức ăn ở ruột non?
A. Dịch tuỵ                B. Dịch ruột                  C. Dịch mật          D. Dịch vị
Câu 13: Đâu không phải thực phẩm bị ô nhiễm
A. Thực phẩm chứa kim loại nặng (như chì, thủy ngân,…)
B. Thực phẩm lên men (như mẻ, dưa muối,…)
C. Thực phẩm ôi thui
D. Thực phẩm chứa độc tố tự nhiên (như cá nóc, lá ngón,…)
Câu 14: Đâu không phải bệnh về tiêu hóa
A. Ngộ độc thực phẩm                              B. Sỏi thận
C. Tiêu chảy                                               D. Táo bón
Câu 15: Theo khuyến nghị mức tiêu thụ thực phẩm trung bình cho người Việt Nam, số đơn vị đường dành cho người 12-14 tuổi hấp thu trong 1 ngày là:
A. < 3                           B. < 5                C. 5 – 6                     D. 3 - 4
Câu 16: Loại đường nào dưới đây được hình thành trong khoang miệng khi chúng ta nhai kĩ cơm?
A. Lactose            B. Glucose                   C. Maltose         D. Saccharose
Câu 17:  Vi khuẩn Helicobacter pylori – thủ phạm gây viêm loét dạ dày – kí sinh ở đâu trên thành cơ quan này?
A. Lớp dưới niêm mạc                      B. Lớp niêm mạc
C. Lớp cơ                                          D. Lớp màng bọc
Câu 18: Sau khi trải qua quá trình tiêu hoá ở ruột non, protein sẽ được biến đổi thành
A. glucose                       B. acid béo                  C. amino acid       D. glycerol
Phần 2: Tự luận 
Câu 1: Đề xuất và thực hiện một số biện pháp phòng chống các bệnh, tật liên quan đến hệ vận động ở lứa tuổi học đường.
Câu 2. Tại sao thức ăn tiêu hoá ở dạ dày được chuyển xuống ruột non từng đợt với lượng nhỏ ? Ý nghĩa sinh học của hiện tượng này ?
Câu 3. Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
[image: ]
Chặng (1) và chặng (2) trong sơ đồ trên diễn ra ở những bộ phận nào của cơ quan tiêu hóa và có sự tham gia của những loại enzim nào?
Câu 4. Em hãy giải thích nghĩa đen của câu thành ngữ: “ Nhai kĩ no lâu ”?
Câu 5:  Trình bày nguyên nhân, hậu quả và cách phòng tránh của các bệnh: sâu răng, tiêu chảy?
-----------------------HẾT------------------------
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